
TRƯỚC KHI TỚI 
CÔNG TRÌNH

Thu thập thông tin 
tình hình sức khỏe

Xử lý phân tích 
thông tin dữ liệu

Xác minh thông tin

Phát hiện đối 
tượng có triệu 

chứng nghi nhiễm 
tại trường 

QUY TRÌNH PHÒNG DỊCH
TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

A. DỊCH TỄ RÕ RÀNG B. DỊCH TỄ NGUY CƠ C. KHÔNG CÓ DỊCH TỄ

2. TRIỆU 
CHỨNG RÕ 
RÀNG

Nhóm A2
1. Nhập viện chuyên khoa
2. Cách ly theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng

Nhóm A1
1. Kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện 
chuyên khoa
2, Cách ly theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng.

Nhóm A0
Cách ly theo yêu cầu của cơ quan 
chức năng

Nhóm B0
Cách ly tại công trình đủ 14 ngày

Nhóm C0

Nhóm B1
Cách ly tại công trình đến khi hết 
triệu chứng và ít nhất 14 ngày

Nhóm C1
1. Cách ly tại công trình đến khi 
hết triệu chứng

1. Y/C kiểm tra sức khỏe
2. Cách ly tại nhà cho đến khi hết 
triệu chứng.
3. Tiếp tục cách ly tại công trình 
đủ 14 ngày

Nhóm B2
1. Y/C kiểm tra sức khỏe
2. Cách ly tại nhà cho đến khi hết 
triệu chứng

Nhóm C2

1. TRIỆU 
CHỨNG 
NGHI NGỜ

0. KHÔNG 
CÓ TRIỆU 
CHỨNG

IV. BẢNG PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ VÀ CÁC HÌNH THỨC CÁCH LY

PHÂN LOẠI

III. PHÂN LOẠI TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Tăng thân nhiệt

Triệu chứng rõ ràng Triệu chứng nghi ngờ

≥38°C

≤35.5°C

37 - 38°C

35.5 - 36°CGiảm thân nhiệt

Ho khan, đau họng, khó 
thở

Ho nặng tiếng và cấp tính
Đau họng, khó thở

Ho nhẹ, thưa
Ho do bệnh mãn tính

Đau họng, khó thở

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ

BẢNG PHÂN LOẠI DỰA THEO MỤC I, II VÀ III

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19

Phân loại, nhóm đối 
tượng

Quyết định các hình 
thức xử lý

Thông báo thông tin 
xử lý

KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG VÀ DỊCH TỄ TẠI CỔNG VÀO

<37°C
Được vào cổng và 

sát khuẩn tay
Tạm nghỉ 5 phút 
để ổn định thân 
nhiệt và đo lại

37-38°C >38°C

Về nhà cách ly

hoặc triệu chứng rõ 
ràng khác hoặc dịch 
tễ rõ ràng (Nhóm A)

<37°C
Được vào cổng và 

sát khuẩn tay

Y tế khai thác yếu 
tố dịch tễ và triệu 
chứng để phân 

loại

37-37.2°C

Cập nhật thông tin vào hệ thống

>37.2°C
Về nhà cách ly

Thuộc nhóm B0, 
B1, C1

Được vào cổng, 
sát khuẩn tay và 
thực hiện cách ly 

tại công trình

Thuộc các nhóm 
còn lại

Đưa xuống phòng 
y tế

Về nhà cách ly

TRONG
CÔNG TRÌNH

Phân loại đối tượng và xác định hướng xử lý

Cách ly tại công 
trình

Chuyển tới Cơ sở 
y tế để kiểm tra 

sức khỏe
Khử trùng

Cập nhật thông tin vào hệ thống
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1. Cách ly tại nhà: 
Người bị nghi nhiễm không tới công trình trong thời gian cách ly. Khi hoàn thành cách ly tại nhà theo khuyến cáo của Bộ Y 
Tế, người đó cần cập nhật thông tin sức khỏe và dịch tễ của mình với Ban quản lý trước khi quay lại công trình.

3. Các từ viết tắt
BTTDB: Ban thông tin dịch bệnh

2. Cách ly tại công trình:
Người bị nghi nhiễm cách ly tại công trình sẽ làm việc tại công trình nhưng cần mang khẩu trang và ăn uống, ngủ nghỉ sẽ 
được bố trí ở khu vực riêng.

Ghi chú:

1. Đến/ở/về từ vùng dịch bệnh COVID cần phải cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
2. Các đối tượng thuộc nhóm F0, F1, F2, F3, F4/5 theo phân loại của Bộ Y Tế:

1. Đến/ở/về từ các quốc gia, tỉnh thành tại Việt Nam có ca bệnh COVID-19.
2. Đi qua các khu vực sân bay Quốc tế tại Việt Nam.
3. Đi qua các sân bay nội địa tại Hà Nội, Nha Trang, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vân Đồn, Cần Thơ, Pleiku.
4. Có tiếp xúc với  những người thuộc nhóm đối tượng F4/5 theo phân loại của Bộ Y Tế.

I. ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ RÕ RÀNG

II. ĐỐI TƯỢNG CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ NGUY CƠ

- F0: Người được xác định nhiễm SARS-CoV-2
- F1: Người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với F0.
- F2: Người tiếp xúc với F1.
- F3: Người tiếp xúc với F2
- F4/5: Người tiếp xúc với F3/4.


